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I. Trắc nghiệm ( 2 điểm ):


Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Trước chiến tranh thế giới thứ nhất, đế quốc nào được mệnh danh là 
“ Con hổ đói đến bàn tiệc muộn”?
A. Đế quốc Mĩ.                                             C. Đế quốc Đức.
B. Đế quốc Anh.                                           D. Đế quốc Nhật.
Câu 2: Khối Liên minh bao gồm những nước nào?
    A. Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a.                           C. Anh, Pháp, Nga.

    B. Đức, Nhật, Mĩ.                                          D. Đức, I-ta-li-a, Nhật.

Câu 3: Năm 1933, tổng thống nào của Mĩ thực hiện “Chính sách mới” để giải quyết khủng hoảng?
A. Ru-dơ-ven.                                              C. Tơ-ru-man.
B. Ai-xen-hao.                                             D. Ken-nơ-đi

Câu 4:  Tình hình kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?

A. Chỉ phát triển trong vài năm đầu sau chiến tranh.
B. Sản xuất công nghiệp có tăng song bấp bênh.

C. Phát triển nhảy vọt và ổn định.

D. Không có gì thay đổi so với trước chiến tranh.
II. Tự luận ( 8 điểm ):
Câu 1 (4 điểm) : Trình bày nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)? Theo em, cuộc khủng hoảng đó có tác động như thế nào đến Việt Nam trong thời kì đó?
Câu 2 ( 2 điểm ):  Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai( 1939-1945)?
C©u3 ( 2 ®iểm): Nhà văn Giôn-rit từng ví cách mạng tháng Mười Nga là “ 10 ngày làm rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga, em hãy giải thích câu nói đó?
(Ghi chú: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra)
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I. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức : 
  Kiểm tra, đánh giá kiến thức Lịch sử đã học trong học kì I, cụ thể: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai; châu Âu, châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 

2. Kỹ năng: 
- HS trình bày, phân tích, tổng hợp kiến thức, đánh giá sự kiện lịch sử.
- HS vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong thực tế.
3. Thái độ: 
- HS có lòng yêu chuộng hòa bình, chống tư tưởng chiến tranh, tôn trọng những thành quả của cách mạng tháng Mười Nga 1917.
- HS có thái độ làm bài nghiêm túc.
II. Ma trận:

	Nội dung
	                             Các mức độ nhận thức
	Tổng số điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	
	
	
	II.C3

(1,0đ)
	
	
	
	II.C3

(1,0đ)
	2,0đ

	Châu Âu, châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
	I.C3,4

(1,0đ)
	II.C1

(3,0đ)
	
	
	
	II.C1
(1,0đ)
	
	
	5,0đ

	Chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai.
	I.C1,2

(1,0đ)
	
	.


	II.C2
(2,0đ)
	
	
	
	
	3,0 đ

	Tổng số điểm

	2,0đ
	3,0đ
	
	3,0đ
	
	1,0đ
	
	1,0đ
	10 đ

	
	5,0 đ
	3,0 đ
	1,0 đ
	1,0 đ
	


III. Duyệt đề

Người ra đề



Tổ trưởng CM
   

Ban giám hiệu
Nguyễn Thị Tơ                    Phạm Thị Mai Hương                     Lê Thị Thu Hoa    
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I. Trắc nghiệm ( 2 điểm ):
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm ( Với câu có hai đáp án đúng, HS phải trả lời đúng và đủ cả hai đáp án GV mới cho điểm. )

	Câu
	1
	 2
	 3
	4

	Đáp án
	C
	A
	A
	A,B


II. Tự luận ( 8 điểm ):
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	1
(4đ)
	* Nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933):
- Do các nước tư bản chạy đua theo lợi nhuận, sản xuất ồ ạt.

- Sức mua giảm do đời sống nhân dân đói khổ.

       Tháng 10/ 1929, cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong thế giới tư bản.

* Hậu quả:

- Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản.
- Hàng chục triệu người công nhân thất nghiệp, hàng trăm triệu người đói khổ.

- Ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế- xã hội của nhiều quốc gia khác( các nước thuộc địa, phụ thuộc…)

* Tác động của khủng hoảng tới Việt Nam:

- Làm cho nền kinh tế Việt Nam giai đoạn đó bị khủng hoảng nặng nề: nông nghiệp, công nghiệp bị suy sụp; xuất nhập khẩu bị đình đốn; hàng hóa khan hiếm …

- Tác động đến mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội làm cho đời sống nhân dân vô cùng cực khổ: nhà máy bị đóng cửa, công nhân thất nghiệp… do thực dân Pháp tăng cường chính sách thuế khóa.
	0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

	2
  (2đ)

	* Vai trò của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai:
- Tập hợp các lực lượng yêu chuộng hòa bình đấu tranh chống phát xít.

- Đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức, tiêu diệt phát xít Nhật;  giải phóng lãnh thổ của mình; giúp đỡ các nước Đông Âu giải phóng đất nước và tiến công đến tận sào huyệt của chủ nghĩa phát xít Đức tiêu diệt chúng.

- Tổ chức các hội nghị quốc tế: I-an-ta, Pôt-đam bàn về kết thúc chiến tranh. 
       Liên Xô là lực lượng đi đầu, lực lượng chủ chốt, quyết định để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật
	0,5

0,5

0,5

0,5



	3
(2đ)
	* Cách mạng tháng Mười Nga tuy chỉ diễn ra trong 10 ngày nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn:
- Làm thay đổi cục diện thế giới: chế độ mới, nhà nước mới ra đời với lãnh thổ rộng lớn chiếm 1/6 diện tích thế giới.

- Để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

* Cuộc cách mạng tháng Mười là hiện thân của giai cấp vô sản, giai cấp bị bóc lột tàn nhẫn:

- Mang lại cho người nghèo ở nước Nga có một cuộc sống ấm no hơn, được đối xử bình đẳng như những người dân khác trên đất nước của họ.
- Là nguồn động lực để thúc đẩy khí phách cho nhiều dân tộc khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
	0,5

0,5

0,5

0,5


* Ghi chú: Dựa vào thang điểm trên, căn cứ vào bài làm thực tế của HS, GV cho các mức điểm còn lại. 

